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      Họ và Tên        
 
      Ngày   tháng   năm   
 
 

Bài Tập Tại Lớp #8 (tiếp theo) 
 

Bài Số 17- Oi, Ôi, Ơi 
Vần Ơi 
 

1.  Bơi – to swim 

 

7. Mới – new  
 

2. Chơi – to play  

 

8. Nghỉ ngơi – to rest  

 
3. Con dơi – bat (animal) 

 

9. Rơi – to fall, to drop 

          
(Mưa rơi)                     (Lá rơi) 

4. Đợi (chờ) – to wait 

 

10. Trả lời – to answer  
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5. Gởi – send or mail 

 

11.  Thế giới – the world 

 
6. Mời – to invite  

 

12.  Trời tối – it’s dark  

 
 
Em Tập Đọc: 

Giờ Ra chơi 
 

Chuông báo giờ ra chơi. 
 

Cô giáo vừa cho phép. 
 

Em liền ra sân chơi. 
 

Nhảy dây ở một nơi. 
 

Chạy đua la ơi ới. 
 

Nắng trưa thì chói lọi, 
 

Chẳng ai ngồi nghỉ ngơi. 
 
 

************************************* 
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Buổi Tối Ở Nhà Quê 

 

Ở quê khi trời tối, 
 

Tôi ngồi chơi trên đồi. 
 

Hiu hiu làn gió thổi, 
 

Dế kêu rang khắp lối, 
 

Đom đóm bay lập lòe, 
 

Xa xa nghe chó sủa. 


